
 

Kính gửi: Các công ty cung ứng 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc 

hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Hiện nay Bệnh viện Phổi Bắc Giang đang có kế hoạch mua sữa tươi tiệt 

trùng có đường dung tích 180ml cụ thể (theo danh mục đính kèm) 

 1. Để có đủ căn cứ, cơ sở xem xét xây dựng giá kế hoạch theo đúng Luật 

đấu thấu và các qui định hiện hành, Bệnh viện Phổi Bắc Giang kính mời các nhà 

thầu có quan tâm, có khả năng cung cấp và năng Sữa tươi tiệt trùng có đường hộp 

180ml nêu trên gửi hồ sơ báo giá về bệnh viện Phổi Bắc Giang. 

 2. Cách thức nộp và tiếp nhận báo giá 

  - Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá  

 - Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua 

đường bưu điện về địa chỉ:  

 Bản giấy: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Phổi Bắc Giang  

 Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang 

 Điện thoại: 02043.854.663 - 0913.156.989. Bản điện tử: (file scan báo giá) 

 Email: bvphoi@bacgiang.gov.vn; Zalo: 0913.156.989. 

  Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày báo giá. Thời 

gian thực hiện hợp đồng nếu sau này cung ứng hàng hóa/dịch vụ là 02 năm kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực. Tài liệu cần gửi kèm theo báo giá: Giấy phép đăng ký 

kinh doanh có phạm vi kinh bao gồm dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ cần báo giá.  

 3. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo ban 

hành.  

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /BVP-TCHC 

V/v mời báo giá sữa tươi tiệt trùng có 

đường dung tích 180ml 

 

    Bắc Giang, ngày      tháng 7 năm 2024 



 

 

 Vậy, Bệnh viện Phổi Bắc Giang trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm 

tham dự. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 



 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sữa tươi tiệt trùng có đường 

dung tích 180ml với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai, Tp Bắc Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Họ và tên người liên hệ: Vũ Thị Hà 

Phòng: Tổ chức hành chính. Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang 

Điện thoại/zalo: 0913156989 

Email: bvphoi@bacgiang.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ và 01 bản scan 

- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện về địa chỉ: 

Bản giấy: Phòng Tổ chức hành chính. Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang 

 (Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang) 

Điện thoại: 02043854.663 

Bản điện tử: (file scan báo giá) 

Email: bvphoi@bacgiang.gov.vn; Zalo: 0913156989 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 06 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h ngày  

17 tháng 7 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 



 

 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày    /7/2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
 

STT Danh mục, 

hàng hoá Đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Hình 

ảnh sản 

phẩm 

1 

Sữa tươi tiệt 

trùng có 

đường dung 

tích 180ml 

Đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật như sau 

hoặc ( tương đương): 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 

- Năng lượng ≥ 68,25kcal 

- Chất béo ≥ 3,21g; 

- Chất đạm ≥  2,82g 

- Hydrat cacbon ≥ 7,02g 

- PH 6,4-6,8 

- Calci ≥ 88mg 

- Phospho ≥ 64mg 

- Selen ≥ 6,0 µg 

- Vitamin A ≥ 160 IU 

- Vitamin D3 ≥ 48 IU 

Thành phần trong 100ml : 

- Sữa tươi 96% 

- Đường 3,8% 

- Chất ổn định ( 471,407, 460(i), 466), vitamin (A, 

D3), khoáng chất (natri selenit/sodium selenite). 

Bao bì đóng gói: Sản phẩm phải được chứa đựng 

trong bao bì hộp/ bịch giấy bên trong là lớp nhựa 

PE chuyên dùng ghép kín, đảm bảo yêu cầu an 

toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN12-

1:2011/BYT 

Hộp 300.000 

 

Tổng cộng: 01 danh mục   



 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Bắc Giang, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ 

của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho hàng hoá và dịch vụ liên quan 
 

 

 

 

 

STT 

 

 

Tên 
hàng 
hoá, 
sản 
phẩm 

 

 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

 

 

 
Mã 

HS(4) 

 

 

 

Năm 

sản 

xuất(5) 

 

 

 
Xuất 

xứ(6) 

 

 

 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

 

 
Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VND) 

 
Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

 

 
Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 
          

2           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm .... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ..... [ghi ngày 

....tháng...năm. .. kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 



 

 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột 

“Danh mục hàng hoá” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

xuất của hàng hoá tương ứng với chủng loại hàng hoá ghi tại cột “Danh mục hàng 

hoá”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hoá  

(7), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hoá 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 

lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 



 

 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng 

với từng hàng hoá   

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên 

quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hoặc toàn bộ hàng 

hoá; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

cho từng thiết bị hoặc toàn bộ hàng hoá. Đối với các thiết bị nhập khẩu, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo 

hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá hàng 

hoá 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hoá. Giá 

trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hoá (bao gồm 

thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu 

cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 

phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng 

tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá 

quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm 

ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 

kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu 

(nếu có) vào báo giá. 

Ghi chú: nhà thầu có thể gửi mẫu báo giá theo mẫu của nhà thầu nhưng phải 

đảm bảo đầy đủ các nội dung cần thiết về sản phẩm 
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